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	VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẮC GIANG


Số:          / CĐ-VKS-P8
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Bắc Giang, ngày      tháng 6 năm 2024


CHUYÊN ĐỀ
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát về trình tự, thủ tục lập hồ sơ; việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 
(thời điểm từ 01/12/2022 đến 15/5/2024)


Luật Thi hành án hình sự (Điều 4) quy định nguyên tắc của thi hành án hình sự là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành...Phải bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong hoạt động thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

Mặc dù thi hành án hình sự là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước đối với người bị kết án, tuy nhiên, với nguyên tắc bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo, khuyến khích người chấp hành án ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tạo điều kiện để họ sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho xã hội, pháp luật về thi hành án hình sự hiện hành có các quy định về hoãn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong đó, điều kiện, trình tự, thủ tục đối với hoãn chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự và các Điều 24, 25 Luật Thi hành án hình sự; đối với tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Điều 66, 106 Bộ luật Hình sự, Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự và Mục 3 Chương III Luật Thi hành án hình sự (từ Điều 57 đến Điều 72).  
Trong những năm qua Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp (tỉnh và huyện) tỉnh Bắc Giang đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của VKSND tối cao, cấp ủy địa phương về công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói chung và kiểm sát việc hoãn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện nói riêng (Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án; Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 26/6/2018 của VKSND tối cao về triển khai kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 18/6/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 31/3/2022 của VKSND tối cao về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy định về quy định kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn; Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh...). Do đó, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát về trình tự, thủ tục; việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện của TAND, Cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự có chuyển biến rõ rệt.
Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND hai cấp đã kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của Tòa án trong thực hiện trình tự, thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù; của Cơ quan thi hành án hình sự, UBND cấp xã trong việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trên cơ sở đó, đã tổng hợp, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chấm dứt, khắc phục, sửa chữa vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, VKSND tỉnh nhận thấy, công tác kiểm sát về trình tự, thủ tục, việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở một số VKSND cấp huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót. Có trường hợp Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù có vi phạm về trình tự, thủ tục, điều kiện hoãn; cơ quan thi hành án hình sự và UBND cấp xã chưa quản lý chặt chẽ người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện dẫn đến người được hoãn chấp hành hình phạt tù, được tha tù trước thời hạn có điều kiện tự ý đi khỏi địa phương; lợi dụng việc hoãn để bỏ trốn, thực hiện hành vi phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ, nhưng không kịp thời phát hiện để có biện pháp tác động (kháng nghị, kiến nghị ), làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án hình sự… 
Để đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng công tác kiểm sát về trình tự, thủ tục, việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian qua, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; trên cơ sở đó, đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới, VKSND tỉnh Bắc Giang xây dựng Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trình tự, thủ tục lập hồ sơ; việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện”.

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM SÁT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ; VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI ĐƯỢC HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ, NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Tổ chức VKSND (Điều 2; Điều 4; Điều 5; Điều 9; Điều 26) và các quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự.
- Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong việc thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Thông tư liên tịch số 04).
- Thông tư số 12/2018/TT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong công an nhân dân (Thông tư số 12).
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự về tha thù trước thời hạn có điều kiện.
- Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 26/6/2018 của VKSND tối cao triển khai kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện (Hướng dẫn số 26).

- Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù (Thông tư liên tịch số 01).
- Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy định về quy định kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn (Quyết định số 05).

- Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 31/3/2022 của VKSND tối cao về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (Hướng dẫn số 23).
- Quyết định số 259/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Quy chế số 259).
2. Nội dung kiểm sát 
2.1. Kiểm sát về trình tự, thủ tục, điều kiện hoãn chấp hành hình phạt tù
2.1.1. Kiểm sát thủ tục đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù
- Kiểm sát việc làm đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù gồm: Người bị kết án phạt tù (trường hợp người bị kết án phạt tù không thể làm đơn đề nghị thì người thân thích của người bị kết án có thể làm đơn thay); Viện kiểm sát cùng cấp; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người bị kết án phạt tù cư trú có thể làm đơn đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù.
- Kiểm sát nội dung đơn, văn bản đề nghị; thời hạn gửi đơn (cần lưu ý một số nội dung: Ngày, tháng, năm làm đơn, văn bản; tên Tòa án nhận được văn bản; họ tên, năm sinh, nơi cư trú, làm việc của người chấp hành án phạt tù tại ngoại; số, ngày, tháng, năm của bản án, tội danh, quyết định hình phạt trong bản án có hiệu lực pháp luật; số, quyết định thi hành án; Lý do đề nghị hoãn; tài liệu kèm theo; trường hợp người chấp hành án làm đơn thì phải có chữ ký và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.
- Kiểm sát phương thức gửi đơn; ngày nhận đơn của Tòa án (cần lưu ý: Nộp đơn trực tiếp tại Tòa án; gửi qua đường bưu điện hay gửi trực tuyến; kiểm sát tài liệu thể hiện Tòa án nhận đơn để làm căn cứ kiểm sát thời hạn xem xét giải quyết đơn xin hoãn chấp hành án của Tòa án).
2.1.2. Kiểm sát hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù
- Kiểm sát việc lập hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án bao gồm các tài liệu sau: Đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù; bản sao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án; tài liệu là căn cứ xác định điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù; bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 
- Kiểm sát việc thiết lập hồ sơ hoãn chấp hành án: Hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù phải được đánh số bút lục, lưu giữ trong hồ sơ thi hành án của người được hoãn chấp hành án phạt tù và do Tòa án quản lý.
2.1.3. Kiểm sát việc xem xét hoãn chấp hành án phạt tù
- Sau khi nhận được đơn, văn bản đề nghị, tài liệu, hồ sơ đề nghị xem xét hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án có ban hành thông báo về việc đang xem xét quyết định hoãn chấp hành án phạt tù hay không; có gửi thông báo cho Cơ quan THAHS cùng cấp để dừng việc áp giải và có gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện chức năng kiểm sát ?.
- Kiểm sát việc xem xét, thẩm tra đơn, văn bản đề nghị, tài liệu kèm theo: Trường hợp đơn, văn bản đề nghị, tài liệu kèm theo đã đầy đủ theo quy định thì Tòa án xem xét ra quyết định hoãn chấp hành án; trường hợp đơn, văn bản và tài liệu chưa đầy đủ thì thông báo bổ sung đơn, văn bản đề nghị, tài liệu; trường hợp còn có nội dung vướng mắc thì Chánh án Tòa án phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp trao đổi, thống nhất trước khi ban hành quyết định.
- Kiểm sát việc xem xét hoãn chấp hành án phạt tù: Đối với trường hợp không đủ căn cứ hoãn thì không ra quyết định hoãn và có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do. Trường hợp có đủ căn cứ hoãn chấp hành án phạt tù thì ra quyết định hoãn với các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 01.
- Kiểm sát thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù; gửi quyết định hoãn: Thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày ban hành quyết định và phải được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi hành án hình sự.  
2.1.4. Kiểm sát điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù
Kiểm sát chặt chẽ điều kiện hoãn chấp hành án theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự: 
+ Trường hợp được hoãn với lý do bị bệnh nặng thì phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập về tình trạng bệnh tật của người bị kết án phạt tù. Người bị bệnh nặng là người bị một trong các bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, lao nặng kháng thuốc...hoặc mắc bệnh khác dẫn đến không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao; đối với người bị kết án phạt tù bị nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV theo quy định của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền khẳng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
+ Trường hợp được hoãn với lý do là phụ nữ có thai phải có kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc người chấp hành án có thai;
+ Trường hợp được hoãn với lý do là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phải có bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con dưới 36 tháng tuổi có xác nhận của UBND cấp xã nơi họ cư trú về việc họ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi...
+ Trường hợp được hoãn với lý do là lao động duy nhất trong gia đình thì phải có bản tường trình...có xác nhận của UBND nơi họ cư trú;
+ Trường hợp được hoãn với lý do nhu cầu công vụ thì phải có văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc trưng dụng người chấp hành án thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
2.2. Kiểm sát việc quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
2.2.1. Kiểm sát việc tiếp nhận người hoãn chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
Sau khi nhận được thông báo về việc hoãn chấp hành án phạt tù; thông báo tha tù trước thời hạn có điều kiện, kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc thực hiện theo quy định tại Điều 25; Điều 59 Luật Thi hành án hình sự, trong đó cần lưu ý:
- Tiếp nhận người được hoãn chấp hành án phạt tù: Sau khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án đi chấp hành án, sao gửi quyết định hoãn chấp hành án cho UBND cấp xã; triệu tập người được hoãn chấp hành án phạt tù đến UBND cấp xã để viết bản cam kết (bằng văn bản) chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Đối với trường hợp người được hoãn chấp hành án có mặt nhưng không cam kết thì Cơ quan THAHS Công an cấp huyện lập biên bản và thông báo cho Tòa án biết để xử lý theo quy định. Trường hợp không có mặt theo yêu cầu thì Cơ quan THAHS Công an cấp huyện xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở UBND cấp xã để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu thì Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã và bệnh viện nơi điều trị, gia đình người được hoãn làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án, UBND cấp xã được giao quản lý phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án.
- Tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phân công một cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; vào sổ theo dõi và lập hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở Cơ quan THAHS Công an cấp huyện để làm thủ tục thi hành quyết định đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trình diện tại UBND cấp xã để cam kết chấp hành nghĩa vụ. Trường hợp người hết 05 ngày mà người được tha tù trước thời hạn không trình diện thì UBND cấp xã triệu tập đến để yêu cầu cam kết chấp hành nghĩa vụ, nếu không có mặt không có lý do chính đáng thì Công an xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ.
2.2.2. Kiểm sát việc lập hồ sơ người hoãn chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
- Hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, UBND cấp xã phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù với các tài liệu gồm: Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án; quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; bản tự khai lý lịch, các báo cáo của UBND cấp xã về việc quản lý người được hoãn…
- Hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện: Hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do Cơ quan THAHS Công an cấp huyện bàn giao, phải bảo đảm có các tài liệu sau: Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện; bản nhận xét quá trình chấp hành án phạt tù của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; cam kết của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; phiếu thông tin của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm các tài liệu: Bản nhận xét của UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về việc thực hiện nghĩa vụ…
2.2.3. Kiểm sát việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
- Quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù: Hàng tháng, UBND cấp xã phải báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện về việc quản lý người được hoãn chấp hành án; người được hoãn chấp hành án phạt tù không được đi khỏi nơi cư trú trong thời gian hoãn chấp hành án nếu không được sự đồng ý của UBND cấp xã được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù. Trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm phạm luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì UBND cấp xã được giao quản lý người được hoãn chấp hành án báo cáo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện...
- Quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện: Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu UBND cấp xã phổ biến, quán triệt quyền và nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện viết bản tự khai lý lịch; viết bản cam kết chấp hành án, thực hiện nghĩa vụ. Trong thời hạn 05 ngày đầu tiên của tháng, người được tha tù trước thời hạn phải nộp bản tự nhận xét, báo cáo cho UBND cấp xã...
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ; VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI ĐƯỢC HOÃN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ, NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
1. Số liệu
1.1. Số người được hoãn chấp hành án phạt tù 
- Tổng số người bị kết án phạt tù được hoãn chấp hành án phạt tù: 70 bị án, trong đó: Số hoãn chấp hành án phạt tù trước 01/12/2022 chuyển sang 49 người; số hoãn chấp hành án phạt tù trong thời điểm 21 người. 
- Số hết thời hạn hoãn chấp hành án và đi chấp hành án phạt tù: 31 người.
- Số người đang được hoãn chấp hành án: 39 bị án, trong đó: Bị bệnh nặng 08 người; Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 31 người; là lao động duy nhất trong gia đình 01 người.
- Số vi phạm nghĩa vụ, phạm tội mới: Trong thời điểm có 04 người được hoãn chấp hành án phạt tù phạm tội mới (thành phố Bắc Giang: 03 người; huyện Việt Yên 01 người); 02 người được hoãn chấp hành án phạt tù bỏ trốn (huyện Yên Thế). 
1.2. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
- Tổng số người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là 33 người, trong đó: Số người trước thời điểm 01/12/2022 chuyển sang 07 bị án; Số người trong thời điểm 26 bị án.
- Số người đã chấp hành xong thời gian thử thách: 16 bị án.
- Số người đang chấp hành thời gian thử thách: 17 người.
- Số người vi phạm nghĩa vụ, phạm tội mới trong thời gian thử thách: Không.
2. Kết quả công tác kiểm sát 
2.1. Ưu điểm

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện một số vi phạm về trình tự, thủ tục, điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án; vi phạm trong việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn của Cơ quan THAHS và UBND cấp xã. Đã ban hành 03 kháng nghị đối với Tòa án
 yêu cầu hủy bỏ quyết định hoãn; ban hành 04 kiến nghị yêu cầu Tòa án, Cơ quan THAHS và UBND cấp xã
 yêu cầu khắc phục, nhằm bảo đảm pháp luật về thi hành án hình sự được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất. Điển hình một số vụ việc như sau:
2.1.1. Đối với Tòa án
2.1.1.1 Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù không có căn cứ theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự và Thông tư liên tịch số 01
- Ngày 12/12/2022, Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1988 ở thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (án phạt 10 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của Cơ quan, tổ chức”)có đơn gửi TAND huyện Hiệp Hoà đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù, với lý do là lao động duy nhất, vợ chồng ly hôn, phải nuôi 2 con nhỏ (Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 19/02/2013; Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 27/9/2014) nuôi bố mẹ già yếu, bệnh tật. 
Sau khi nhận đơn, TAND huyện Hiệp Hòa tiến hành xác minh, kết quả xác định: Nguyễn Văn Anh đang nuôi 02 con nhỏ là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Yến và đang ở cùng bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Văn Lộc, bà Nguyễn Thị Ngôn đều đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà Ngôn sức khỏe yếu không tự đi lại được, ông Lộc ốm đau, bệnh tật, sức khỏe rất yếu, hàng ngày chỉ đưa đón các cháu đi học, không giúp được việc gì; ngoài Nguyễn Văn Anh, ông Lộc, bà Ngôn còn có một người con gái là Nguyễn Thị Oanh lấy chồng và sinh sống ở thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa.
Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21/12/2022, TAND huyện Hiệp Hòa ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 05/2022/THAHS-QĐ đối với Nguyễn Văn Anh, thời gian hoãn 06 tháng kể từ ngày 21/12/2022, với lý do Nguyễn Văn Anh là lao động duy nhất trong gia đình, một mình phải nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già yếu, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn.
Ngày 01/02/2023, VKSND tỉnh Bắc Giang tiến hành xác minh xác định: Nguyễn Văn Anh vẫn đang ở cùng vợ là Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1990 tại nhà ông Lộc, bà Ngôn; hàng ngày vợ chồng Nguyễn Văn Anh cùng nhau đi buôn ngô, hoa quả bằng xe ô tô tải của Nguyễn Văn Anh; vợ chồng Anh có 03 con; hàng ngày ông Lộc, bà Ngôn chăm sóc con của Nguyễn Văn Anh để vợ chồng Anh đi chợ; bà Ngôn đi lại phải dùng gậy, còn ông Lộc có sức khỏe bình thường. Xác minh nhân khẩu của gia đình ông Lộc tại Công an xã Hợp Thịnh, xác định hiện Nguyễn Thị Hường vẫn có tên trong hộ khẩu gia đình ông Lộc. Ngày 07/02/2023, tiến hành làm việc với chị Nguyễn Thị Hường thì chị cho biết nếu Nguyễn Văn Anh đi chấp hành án thì chị đồng ý nuôi cả 03 con…
Căn cứ kết quả xác minh, ngày 02/3/2023, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kháng nghị số 499/KN-VKS đối với quyết định hoãn chấp hành án phạt tù 05/2022/THAHS-QĐ ngày 21/12/2022 của TAND huyện Hiệp Hòa. Ngày 21/3/2023, TAND huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Nguyễn Văn Anh và ngày 28/3/2023, Nguyễn Văn Anh đã đi chấp hành án.
- Ngày 20/3/2023, Dương Hải Tuyến, sinh năm 1991 ở thôn Giá, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (án phạt 02 năm 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”) có đơn gửi TAND huyện Yên Dũng đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù với lý do Tuyến đã ly hôn vợ và đang một mình nuôi 02 con nhỏ (Dương Gia Bảo, sinh năm 2012 và Dương Bảo Minh, sinh ngày 19/7/2020).
Sau khi nhận được đơn, TAND huyện Yên Dũng xác minh, kết quả xác định: Dương Hải Tuyến và vợ Lương Thanh Nga và có 01 con chung là Dương Gia Bảo, sinh năm 2012. Năm 2018, vợ chồng Tuyến ly hôn, Tòa án giao con chung cho chị Nga nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, chị Nga đã chuyển khẩu về nhà bố, mẹ đẻ tại thôn Nội, xã Nội Hoàng. Tuy nhiên, năm 2020, Tuyến và chị Nga có thêm 01 con chung là Dương Bảo Minh, sinh ngày 19/7/2020. Hiện nay, Tuyến đang nuôi 02 con nhỏ. 
Căn cứ kết quả xác minh nêu trên, ngày 28/3/2023, TAND huyện Yên Dũng ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 01/2023/THAHS-QĐ đối với Dương Hải Tuyến, thời gian hoãn 03 tháng 26 ngày kể từ ngày 28/3/2023, với lý do Tuyến hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi là Dương Bảo Minh, sinh ngày 19/7/2020.
Ngày 31/3/2023, VKSND huyện Yên Dũng tiến hành xác minh, xác định chị Nga không về sinh sống tại nhà bố, mẹ đẻ mà vẫn sống chung với Tuyến và cùng nuôi hai con chung... Qua công tác kiểm sát, xác định điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù không đúng quy định của pháp luật, ngày 03/4/2023, VKSND huyện Yên Dũng đã ban hành kháng nghị số 01/KN-VKSYD kháng nghị quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 01/2023/THAHS-QĐ ngày 28/3/2023 của TAND huyện Yên Dũng. Ngày 12/4/2023, TAND huyện Yên Dũng đã hủy quyết định hoãn và ngày 13/4/2023 Dương Hải Tuyến đã đi chấp hành án.
- Ngày 27/6/2022, TAND huyện Sơn Động ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang tại ngoại số 09/2022/QĐ-CA buộc Hoàng Văn Đoàn, sinh năm 1994, trú tại thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang phải thi hành 04 tháng tù về tội "Đánh bạc". Ngày 27/7/2022, Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động đã áp giải Hoàng Văn Đoàn đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang chấp hành án. Quá trình làm thủ tục tiếp nhận, bác sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám sức khỏe, xác định Đoàn bị bệnh bại liệt, chỉ ngồi một chỗ không tự đứng dậy đi lại được, không có khả năng tự phục vụ bản thân nên Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động đưa Đoàn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang khám để xác định tình trạng bệnh tật của Đoàn. Khi Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động đưa Đoàn đến Bệnh viện đa khoa khám thì bác sỹ yêu cầu phải nhập viện điều trị mới có kết luận, nhưng Đoàn không đồng ý nhập viện vì không có người chăm sóc, phục vụ nên Cơ quan THAHS đưa Đoàn về nhà.
Ngày 12/8/2022, Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động có văn bản số 306/CQTHAHS gửi TAND huyện Sơn Động, kèm theo hồ sơ đề nghị xem xét cho Đoàn hoãn chấp hành án phạt tù. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, TAND huyện Sơn Động thấy thiếu kết luận hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tỉnh nên có văn bản đề nghị Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động bổ sung tài liệu.
Ngày 28/10/2022, Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động có văn bản số 415/ĐN-CQTHAHS bổ sung tài liệu là bản sao bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đối với Hoàng Văn Đoàn, với kết luận Đoàn bị co cứng tứ chi do di chứng bại não, không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Căn cứ văn bản đề nghị và hồ sơ đề nghị của Cơ quan THAHS Công an huyện Sơn Động, ngày 15/11/2022 TAND huyện Sơn Động đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 01/2022/THAHS-QĐ đối với Hoàng Văn Đoàn, thời gian hoãn là 01 năm, kể từ ngày 15/11/2022, với lý do“Hoàng Văn Đoàn bị co cứng tứ chi do di chứng bại não, không có khả năng tự chăm sóc bản thân và đã có kết luận của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang”.
Như vậy, theo kết luận trong Bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang thì Hoàng Văn Đoàn bị co cứng tứ chi do di chứng bại não, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng không thuộc trường hợp không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao, nếu phải chấp hành án phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên không đủ điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. 
Ngày 19/12/2022, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kháng nghị số 3108/KN-VKS yêu cầu TAND huyện Sơn Động hủy quyết định hoãn chấp hành án số 01/2022/THAHS-QĐ ngày 15/11/2022 đối với Hoàng Văn Đoàn. Ngày 06/01/2023, TAND huyện Sơn Động đã ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Hoàng Văn Đoàn và ngày 16/02/2023, Hoàng Văn Đoàn đã đi chấp hành án.
2.1.1.2. Hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Thông tư liên tịch số 01 
- Ngày 21/12/2022, TAND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 05/2022/THAHS-QĐ đối với Nguyễn Văn Anh (nêu ở phần trên), với lý do là lao động duy nhất trong gia đình nhưng trong đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của Nguyễn Văn Anh không thể hiện Anh làm công việc gì, mức thu nhập là bao nhiêu; ông Nguyễn Hồng Tuyển- Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh chỉ xác nhận chữ ký của trưởng thôn mà không có nội dung xác nhận về hoàn cảnh khó khăn, công việc, mức thu nhập...của Nguyễn Văn Anh; không có bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu của Nguyễn Văn Anh.
- Ngày 01/4/2024, TAND huyện Lạng Giang ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 02/2024/THAHS-QĐ đối với Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1989 ở thôn Bến Phà, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, với lý do là lao động duy nhất trong gia đình, nhưng Nguyễn Văn Hậu không có bản tường trình về hoàn cảnh khó khăn, công việc, mức thu nhập... và xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi Hậu cư trú.
2.1.1.3. Không thông báo bằng văn bản và chậm gửi thông báo về việc hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Luật Thi hành án hình sự
- Ngày 02/3/2023, TAND huyện Lạng Giang ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 02/2023/THAHS-QĐ đối với Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1991 ở số nhà 23, Trung tâm Thương mại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; ngày 24/3/2023, TAND huyện Lạng Giang ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 03/2023/THAHS-QĐ đối với Nguyễn Mai Lệ, sinh năm 1992 ở tổ dân phố 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang; ngày 03/4/2023, TAND huyện Lạng Giang ban hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 04/2023/THAHS-QĐ đối với Ngô Thị Lan, sinh năm 1987 ở tổ dân phố Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Tuy nhiên, TAND huyện Lạng Giang không thông báo về việc hết thời gian hoãn chấp hành hình phạt tù đối với các trường hợp trên theo quy định.
- Ngày 06/01/2023, TAND huyện Hiệp Hòa ban hành Thông báo số 01/2023/TB-TA về việc ngày 13/01/2023 là hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù đối với Đặng Thị Mỳ, sinh năm 1983 ở thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa theo Quyết định hoãn chấp hành án số 03 ngày 13/4/2022. Tuy nhiên, đến ngày 17/01/2024, TAND huyện Hiệp Hòa mới giao thông báo số nêu trên cho VKSND huyện Hiệp Hòa.
2.1.2. Đối với Cơ quan THAHS
2.1.2.1. Chậm đề nghị hủy quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01
- Ngày 03/11/2023 và ngày 05/12/2023, UBND thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Thế về việc Nguyễn Thị Thắm,  sinh năm 1992 ở phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế; án phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được hoãn chấp hành án phạt tù trong thời hạn 01 năm từ ngày 15/02/2023 đến ngày 28/02/2024, với lý do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có dấu hiệu quan hệ với đối tượng liên quan đến ma túy, có thể tiếp tục phạm tội về ma túy. Ngày 16/12/2023, Phòng PC06 Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra quán Karaoke 196 của vợ chồng Thắm phát hiện một số đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khi khám xét quán Karaoke 196 và nơi ở của Thắm xác định Thắm đã bỏ đi khỏi địa phương, không liên lạc được. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2023, Cơ quan THAHS Công an huyện Yên Thế mới có Công văn số 897/CQTHAHS đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Thắm.

2.1.2.2. Chậm bàn giao hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện cho UBND cấp xã tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 59 Luật Thi hành án hình sự và Thông tư số 12.

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 06 ngày 09/01/2024 và Giấy chứng nhận số 38 ngày 25/01/2024 về việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Hoàng Thạch Dương, sinh năm 1991, trú tại thôn Giữa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa. Đến ngày 19/4/2024 Cơ quan THAHS Công an huyện Hiệp Hòa mới bàn giao hồ sơ cho UBND xã Lương Phong để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục đối với Dương.
2.1.3. Đối với Công an cấp xã
Việc xóa đăng ký tạm trú đối với người được hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 1, 2 Điều 68 Luật THAHS:
 Ngày 16/3/2021, TAND huyện Lạng Giang ra Quyết định thi hành án phạt tù số 12/2021/QĐ-CA đối với người bị xử phạt tù đang tại ngoại là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1991; nơi đăng ký HKTT: thôn Thanh Giã 1, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; nơi đăng ký tạm trú: Ki ốt số 85, Trung tâm thương mại HDB, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, phải thi hành hình phạt 05 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi nhận được quyết định thi hành án, Nguyễn Thị Thu Hà có đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù, với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Căn cứ đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù của Hà, TAND huyện Lạng Giang đã tiến hành xác minh và quyết định cho Hà được hoãn chấp hành hình phạt tù 05 lần. Ngày 21/12/2023, khi con của Nguyễn Thị Thu Hà đã đủ 36 tháng tuổi thì Hà tiếp tục làm đơn xin hoãn thi hành án với lý do là người lao động chính. Ngày 27/12/2023, TAND huyện Lạng Giang đã ra Thông báo số 03/THAHS-TB về việc không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù của Hà. Ngày 29/12/2023, Nguyễn Thị Thu Hà đến Công an thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đề nghị huỷ bỏ đăng ký tạm trú tại ki ốt số 85, Trung tâm thương mại HDB, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Ngày 02/01/2024, Công an thị trấn Vôi ra Thông báo số 000001 về việc xoá đăng ký tạm trú tại địa chỉ nêu trên cho Hà. Sau đó, Hà đã chuyển về cư trú tại thôn Thanh Giã 1, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, không tự nguyện đi chấp hành án và sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú mới. 
2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số Viện kiểm sát cấp huyện chưa kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ trình tự, thủ tục, điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù của TAND cùng cấp; việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, được tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan THAHS cùng cấp và UBND cấp xã.
- Kiểm sát viên được phân công chưa đầu tư thời gian nghiên cứu hợp lý để nắm chắc các quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện được hoãn chấp hành án phạt tù; việc tiếp nhận tổ chức quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn theo quy định tại Điều 67 Bộ luật hình sự; Điều 24, Điều 25, Điều 59, Điều 68 Luật THAHS; Thông tư liên tịch số 01, Thông tư số 12 và các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát thi hành án hình sự; chưa chủ động tiến hành xác minh, xác minh chưa chặt chẽ điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù; chưa kiểm sát chặt chẽ việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù theo Hướng dẫn số 23 và Hướng dẫn số 26; số lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót trong công tác này chưa tương xứng với tình hình thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò của hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự.
- Công tác phối hợp: Một số Viện kiểm sát cấp huyện chưa thường xuyên phối hợp với Tòa án cùng cấp trong việc xác minh điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù; chưa phối hợp với Cơ quan THAHS cùng cấp để nắm tình hình chấp hành pháp luật của người được hoãn chấp hành hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để kịp thời phát hiện những trường hợp không đủ điều kiện được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hoãn có hành vi phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội để đề nghị hủy bỏ quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù.

- Việc thực hiện kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát: Sau khi nhận được kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát, mặc dù cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm, thiếu sót có văn bản tiếp thu, rút kinh nghiệm, tuy nhiên một số vi phạm, thiếu sót tương tự vẫn còn xảy ra, chưa được khắc phục triệt để...
2.2.2. Nguyên nhân 

- Khối lượng công việc phải kiểm sát ngày càng tăng trong khi cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự đều phải thực hiện nhiều công tác khác nhau, nên việc đầu tư thời gian cho công tác này còn hạn chế.
- Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của lãnh đạo một số đơn vị đối với cán bộ, kiểm sát viên được phân công thực hiện khâu công tác này có lúc chưa sâu sát, kịp thời.
- Một số cán bộ, kiểm sát viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát Tòa án trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự nói chung và kiểm sát hoạt động của Tòa án, Cơ quan THAHS, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện nói riêng; chưa nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật có liên quan, nhận thức và áp dụng pháp luật có việc chưa chính xác, đầy đủ nên không kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong lĩnh vực này để tham mưu ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa.

- Công tác phối hợp với Tòa án, Cơ quan THAHS cùng cấp và UBND cấp xã trong công tác thi hành án hình sự có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ; VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI ĐƯỢC HOÃN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ, NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm sát về trình tự, thủ tục lập hồ sơ; việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án, cơ quan THAHS, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, VKSND hai cấp cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tổ chức VKSND, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự,  Luật Thi hành án hình sự, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và các văn bản hướng dẫn, quy định của Ngành về công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, yêu cầu và kỹ năng nghiệp vụ của kiểm sát viên đối với công tác này.
- VKSND tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, đặc biệt là rút kinh nghiệm trong công tác kháng nghị, kiến nghị vi phạm của Tòa án, cơ quan THAHS, phổ biến các cách làm hay để các đơn vị trong ngành học tập, rút kinh nghiệm; đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả khâu công tác này trong thời gian tới.

- Lãnh đạo VKSND cấp huyện phụ trách công tác kiểm sát thi hành án hình sự phải thực sự quan tâm, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đề cao tính hiệu quả trong công việc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; bố trí phân công cán bộ hợp lý; đề ra các biện pháp nâng cao, đổi mới hoạt động kiểm sát và tổ chức thực hiện hiệu quả; tự đào tạo cán bộ theo hướng chuyên sâu nghiệp vụ.

- Cán bộ, Kiểm sát viên được phân công khâu công tác này phải nắm chắc các quy định của pháp luật về THAHS và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đổi mới phương pháp tư duy và lề lối làm việc; tích cực, chủ động cầu thị học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng thực tế (chú trọng nghiên cứu hướng dẫn nghiệp vụ và các thông báo rút kinh nghiệm của VKSND cấp trên).  
- Tăng cường, nâng cao hiệu quả thực chất công tác phối hợp với Tòa án và Cơ quan THAHS cùng cấp trong việc hoãn chấp hành hình phạt tù và quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trên đây là báo cáo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trình tự, thủ tục, hồ sơ hoãn chấp hành án phạt tù; việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang./. 

	Nơi nhận:
- Vụ 8-VKSND tối cao;

- Các đ/c lãnh đạo VKSND tỉnh;     
- VKSND huyện, thị xã, thành phố;

- VPTH;             
- Lưu: VT, P8.

	KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Hồng


Dự thảo








� Kháng nghị số 3108 ngày 19/12/2022 đối với TAND huyện Sơn Động; số 499 ngày 02/3/2023 đối với TAND huyện Hiệp Hòa; số 01 ngày 03/4/2023 đối với TAND huyện Yên Dũng.


� Kiến nghị số 19 ngày 18/01/2022 đối với THND huyện Hiệp Hòa; số 418 ngày 17/8/2023 và số 192 ngày 26/4/2024 đối với TAND huyện Lạng Giang; số 69 ngày 01/3/2024 đối với UBND thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.
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